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1 1.62E+08 Trần Thành Vấn 21/06/1986 B16QTH1
Cty TNHH Công nghệ Tin học 

Phương Tùng
NCS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 3.33 0973709170

2 1.62E+08 Phan Thị Tâm 07/12/1989 B16QTH1
Cty TNHH Công nghệ Tin học 

Phương Tùng
NCS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 3.54 0935860234

3 1.62E+08 Phạm Thị Ánh Xinh 15/04/1990 B16QTH1
Cty TNHH Công nghệ Tin học 

Phương Tùng
NCS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 3.59 01202763030

4 1.62E+08 Nguyễn Văn Quang 01/03/1977 B16QTH1
Cty TNHH Công nghệ Tin học 

Phương Tùng
NCS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 3.20

Nhóm 

trưởng
0935138158

5 1.62E+08 Lê Thị Cát Tường 24/08/1990 B16QTH1
Cty TNHH Công nghệ Tin học 

Phương Tùng
NCS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 3.17 0916481273

6 1.62E+08 Nguyễn Trọng Trinh 19/02/1979 B16QTH1
Cty TNHH MTV KD Khí hóa lỏng 

Miền Trung
NCS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 3.14 0905901439

7 1.62E+08 Lê Minh Hòa 25/01/1978 B16QTH1
Cty TNHH MTV KD Khí hóa lỏng 

Miền Trung
NCS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 3.21 0905776778

8 1.62E+08 Võ Đức Hiếu 12/08/1980 B16QTH1
Cty TNHH MTV KD Khí hóa lỏng 

Miền Trung
NCS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 3.09 0983986098

9 1.62E+08 Phan Chí Kiên 06/01/1989 B16QTH2 Cty TNHH MTV Tín An Phát NCS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 3.10 01674624571

10 1.62E+08 Võ Thị Diệu My 21/06/1989 B16QTH2
Cty TNHH MTV Truyền thông KTS 

Toàn Cầu Xanh
NCS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 3.33 01883266880

11 1.62E+08 Nguyễn Thị Thanh Vân 21/02/1990 B16QTH2
Cty TNHH MTV VINAGOLF Quảng 

Nam
NCS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 2.99 0905884218

12 1.62E+08 Võ Thành Đạt 17/09/1990 B16QTH2
Cty TNHH TMDV Siêu thị 

CO.OPMART ĐN
NCS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 2.99

Nhóm 

trưởng
0905594001

13 1.52E+08 Huỳnh Đức Thảo 08/11/1988 B15QTH1 Cty TNHH TMDV Tổng hợp Như Vỹ NCS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 2.89 0905525281

14 1.52E+08 Hồ Ngọc Thanh Thủy 15/11/1987 B15QTH1 Cty TNHH TMDV Tổng hợp Như Vỹ NCS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 3.18 0905003942

15 1.62E+08 Trần Quân Cường 08/03/1987 B16QTH2 Cty TNHH Xây dựng Tổng hợp 179 NCS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 2.65 0916787813

16 1.62E+08 Nguyễn Thị Trà  Giang 20/09/1990 B16QTH2 Cty TNHH Xây dựng Trung An NCS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 3.24 01227479231

17 1.62E+08 Bùi Thị Thanh Thủy 25/05/1986 B16QTH2 CTCP Dệt may Hòa Thọ NCS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 3.02 0909253327

18 1.62E+08 Nguyễn Thị Nhung 15/06/1990 B16QTH1 CTCP Dệt may Hòa Thọ NCS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 3.62 0985169674

19 1.62E+08 Võ Thành Quý 21/10/1986 B16QTH1 CTCP Dệt may Hòa Thọ NCS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 2.80 01698017818

20 1.62E+08 Nguyễn Văn Bình 27/05/1988 B16QTH1 CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn NCS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 3.42
Nhóm 

trưởng
0935797077
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21 1.52E+08 Đào Lê Viết Linh 05/09/1989 B15QTH1 CTCP 579 Phát Đạt NCS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 2.88 01674624748

22 1.52E+08 Tống Thiên Long 01/09/1989 B15QTH1 CTCP 579 Phát Đạt NCS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 3.03 0935006066

23 1.62E+08 Phan Thị Hòa 23/10/1990 B16QTH1 CTCP Kim khí Miền Trung NCS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 3.52 01693366134

24 1.62E+08 Nguyễn Thị Kim Khuyên 14/09/1986 B16QTH1 CTCP Thép DANA-Ý NCS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 3.18 0935807688

25 1.62E+08 Lê Thị Hồng Minh 06/10/1987 B16QTH1 CTCP Duy Anh NCS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 2.73 01694827232

26 1.62E+08 Nguyễn Văn Liêm 13/09/1984 B16QTH1 CTCP EVN Quốc tế NCS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 2.87 0985007387

27 1.62E+08 Trần Thị Thu Phương 19/12/1987 B16QTH1 CTCP Gạch men COSEVCO NCS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 3.26 0935537792

28 1.62E+08 Nguyễn Quốc Đạt 12/07/1986 B16QTH1
CTCP Giao nhận kho vận Ngoại 

thương Đà Nẵng
NCS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 3.06

Nhóm 

trưởng
0903595000

29 1.62E+08 Nguyễn Trọng Hoàng 06/09/1984 B16QTH2 CTCP HAGL Miền Trung NCS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 2.77 0907003599

30 1.62E+08 Phan Văn Hoàn 15/10/1979 B16QTH2 CTCP Vận tải Đa phương thức NCS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 2.57 0983025797

31 1.62E+08 Phạm Văn Minh 20/12/1988 B16QTH2 CTCP Vận tải Đa phương thức NCS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 2.75 0905668128

32 1.62E+08 Nguyễn Thị Thu Thúy 22/09/1988 B16QTH2 CTCP Vận tải Đa phương thức NCS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 3.01 0935757621

33 1.62E+08 Nguyễn Long Duy 06/11/1989 B16QTH2 CTCP Dược-Thiết bị Y tế ĐN NCS. Trần Thị Như Lâm 0982712659 3.08 01202764032

34 1.62E+08 Trần Thị Dương 23/12/1990 B16QTH1 CTCP Dược-Thiết bị Y tế ĐN NCS. Trần Thị Như Lâm 0982712659 3.42 01268671855

35 1.62E+08 Lê Xuân Hoàng 12/03/1988 B16QTH1
CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng 

Nam
NCS. Trần Thị Như Lâm 0982712659 3.08 0983884070

36 1.62E+08 Ngô Văn Tùng 06/12/1988 B16QTH1
CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng 

Nam
NCS. Trần Thị Như Lâm 0982712659 3.21 0905939603

37 1.52E+08 Võ Văn Phương 12/11/1985 B15QTH1 CTCP Quang Duy NCS. Trần Thị Như Lâm 0982712659 2.54 0906424785

38 1.52E+08 Nguyễn Thị Thúy Thanh 20/10/1987 B15QTH1 CTCP Softech NCS. Trần Thị Như Lâm 0982712659 2.65 0906444334

39 1.62E+08 Nguyễn Thị Huệ 10/11/1985 B16QTH2 CTCP Softech NCS. Trần Thị Như Lâm 0982712659 3.29
Nhóm 

trưởng
01266556396

40 1.62E+08 Nguyễn Thị Bảo Yến 06/05/1987 B16QTH2 CTCP Softech NCS. Trần Thị Như Lâm 0982712659 3.09 0973484873

41 1.62E+08 Nguyễn Minh Trí 12/09/1982 B16QTH1 CTCP 19-5 PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 3.05
Nhóm 

trưởng
0914080923

42 1.62E+08 Tôn Nữ Xuân Nhi 16/03/1990 B16QTH1 CTCP 19-5 PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 3.54 0905456900

43 1.62E+08 Nguyễn Thành Chung 31/10/1989 B16QTH1 CTCP 19-5 PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 3.06 0934888334

44 1.62E+08 Nguyễn Thị Minh Hải 19/05/1988 B16QTH2 CTCP 28 Đà Nẵng PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 3.18 0983005919

45 1.62E+08 Ngô Thị Kiều Trang 28/09/1990 B16QTH1 CTCP 28 Đà Nẵng PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 3.58 0974474486



46 1.62E+08 Trương Văn Cường 24/08/1983 B16QTH1
Cty Phát triển và KTHT Khu công 

nghiệp ĐN
PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 3.05 0905457217

47 1.62E+08 Trần Đình Quang 20/02/1987 B16QTH1 Cty Quản lý và Khai thác đất ĐN PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 2.89 0979361371

48 1.62E+08 Lê Thị Tiểu My 20/12/1988 B16QTH1 Cty TNHH Trần Đỗ PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 3.62 0978688060

49 1.62E+08 Lê Thị Ánh Hồng 19/02/1990 B16QTH1 Cty TNHH Trần Đỗ PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 3.74 01689974037

50 1.62E+08 Lê Nguyễn Hà Vy 03/10/1986 B16QTH1
Điện lực Hải Châu-Cty TNHH MTV 

Điện lực ĐN
PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 3.38 0979210296

51 1.62E+08 Lê Thị Ngọc Na 06/04/1988 B16QTH1
CTCP Đầu tư Phát triển TM&DV Du 

lịch Huy Khánh
PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 2.96

Nhóm 

trưởng
0935005910 GVTG

52 1.62E+08 Đặng Minh Nhật 07/09/1985 B16QTH1 CTCP Dược DANAPHA PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 3.16 0905288202 GVTG

53 1.62E+08 Đặng Ngọc Khánh 22/02/1990 B16QTH1
Cty TNHH Đào tạo và Phát triển Giáo 

dục Á-Âu
PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 3.10 0984847907 GVTG

54 1.62E+08 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 23/01/1986 B16QTH1
Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver 

Shores
PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 2.31 0905231188 GVTG

55 1.62E+08 Nguyễn Thị Kiều Ly 20/02/1988 B16QTH1 Cty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 3.66 0977946099 GVTG

56 1.62E+08 Phạm Thị Bích Ngọc 06/07/1989 B16QTH1
Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch 

vụ Kỳ Tiên
PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 3.38 0977292797 GVTG

57 1.62E+08 Mai Thị Hoàng Yến 27/02/1990 B16QTH1
CN NH NN&PTNT Q.Liên Chiểu - 

CN NHNN&PTNT CN ĐN
ThS. Đàm Quang Hưng 0913438589 3.06 0986092929 GVTG

58 1.62E+08 Nguyễn Thị Vũ Cẩm 21/11/1986 B16QTH1 CTCP Xi măng VICEM Hải Vân ThS. Đàm Quang Hưng 0913438589 3.59 0984549106 GVTG

59 1.62E+08 Phan Thị Bích Thuận 09/08/1988 B16QTH1 CTCP Xi măng VICEM Hải Vân ThS. Đàm Quang Hưng 0913438589 3.49
Nhóm 

trưởng
0935005911 GVTG

60 1.62E+08 Nguyễn Thanh Văn 01/08/1983 B16QTH1 CTCP Xi măng VICEM Hải Vân ThS. Đàm Quang Hưng 0913438589 3.41 0904579811 GVTG

61 1.62E+08 Mai Thị Duyên 31/03/1990 B16QTH2 CTCP Máy và Thiết bị phụ tùng ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 3.38
Nhóm 

trưởng
01688331501

62 1.62E+08 Nguyễn Thị Thùy  Dung 14/03/1983 B16QTH2 CTCP Máy và Thiết bị phụ tùng ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 2.57 0905270721

63 1.62E+08 Nguyễn Thị Thủy 10/04/1990 B16QTH2 CTCP Thái Dương ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 3.52 0974268060

64 1.52E+08 Nguyễn Thị Chiến 08/02/1985 B15QTH2 CTCP Thép Thái Bình Dương ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 2.31 0975922603

65 1.52E+08 Lê Tự Mộc Dung 11/04/1989 B15QTH2 Cty TNHH TM&DV Lệ Dung ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 3.06 0934809409

66 1.62E+08 Lê Chí Tâm 15/08/1985 B16QTH1 Cty TNHH Tongwei Việt Nam ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 2.74 01686290629

67 1.63E+08 Phạm Quang Thái 01/01/1983 B16QTH2 CTCP Prime Đại Lộc ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 2.99 01213578935

68 1.52E+08 Lê Thị Thùy Trang 28/09/1989 B15QTH1
CTCP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng 

Sức Trẻ
ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 2.49 0905302889

69 1.52E+08 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 29/09/1988 B15QTH1
CTCP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng 

Sức Trẻ
ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 2.30 0905620235

70 1.62E+08 Nguyễn Lê Phước 12/10/1989 B16QTH1
CTCP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 

Nhân Việt
ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 3.33 0902727030



71 1.62E+08 Trần Văn Ngôn 06/01/1987 B16QTH1 CTCP Tư vấn Xây dựng 533 ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 3.87
Nhóm 

trưởng
0977673919

72 1.62E+08 Hồ Văn Thuận 01/10/1988 B16QTH2 CTCP Xây dựng điện VNECO 6 ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 3.68 0975175480

73 1.62E+08 Trần Khải Hoàn 10/07/1987 B16QTH1
CTCP XNK Thủy sản MT-Cty Chế 

biến&XKTS Thọ Quang
ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 3.35

Nhóm 

trưởng
0907001443

74 1.62E+08 Võ Hoàng Thái Bình 08/07/1990 B16QTH1 CTCP Xuất nhập khẩu ĐN ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 3.52 0905591239

75 1.62E+08 Nguyễn Thị Bông 01/09/1989 B16QTH1 CTCP Xuyên Đông Dương ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 3.47 0939754340

76 1.62E+08 Trương Hoàng 04/10/1985 B16QTH1 CTCP Y tế DANAMECO ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 3.13 0905707907

77 1.62E+08 Nguyễn Thị Diễm 15/04/1990 B16QTH1 Cty TNHH Kim Mã ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 3.47 0973660050

78 1.62E+08 Nguyễn Đình Cao Sang 16/12/1990 B16QTH1 Cty TNHH Nguyên Huy ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 3.39 0906406000

79 1.62E+08 Trần Anh Khoa 17/01/1987 B16QTH1 VPĐD CTCP INET tại TP ĐN ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0972464545 3.14 0934741060

80 1.62E+08 Trương Quang Sanh 26/10/1989 B16QTH1
VPĐD CTCP XNK Technimex tại Đà 

Nẵng
ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0972464545 3.34

Nhóm 

trưởng
0905760197

81 1.62E+08 Hà Minh Tuấn 07/05/1984 B16QTH1 VPĐD CTCP XNK Technimex tại ĐN ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0972464545 2.76 0906268112

82 1.62E+08 Nguyễn Thị Diệu 27/04/1985 B16QTH2
VPĐD Cty Phát triển Dịch vụ Viễn 

thông ITC tại ĐN
ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0972464545 3.31 0932395515

83 1.62E+08 Trương Tuấn Nghĩa 21/03/1989 B16QTH1
VPĐD Cty TNHH TM & Phát triển 

Công nghệ Quang Minh
ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0972464545 3.20 0905724113

84 1.62E+08 Hoàng Văn Phương 07/04/1983 B16QTH2
XN 309 Cty TNHH MTV Đầu tư Xây 

dựng Vạn Tường
ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0972464545 2.73 01693655639

85 1.62E+08 Lê Ngọc Vũ 26/11/1983 B16QTH2
Cty TNHH Xây lắp Thương mại và 

Dịch vụ Nhân Thảo
ThS. Nguyễn Đăng Tuyền 0903521886 2.82

Nhóm 

trưởng
0935556006

86 1.62E+08 Đặng Thị Kim Chung 12/11/1990 B16QTH2 Cty TNHH XD và KD Nhà Long Á ThS. Nguyễn Đăng Tuyền 0903521886 3.41 0905811647

87 1.62E+08 Đàm Vĩnh Gia Thịnh 20/08/1986 B16QTH2 Doanh nghiệp tư nhân Nhất Vinh ThS. Nguyễn Đăng Tuyền 0903521886 3.05 0905722185

88 1.62E+08 Nguyễn Thị Hải 28/02/1990 B16QTH1 Khách sạn ĐN-CTCP Du lịch ĐN ThS. Nguyễn Đăng Tuyền 0903521886 3.48 01202763040

89 1.62E+08 Phạm Thị Vân Anh 06/01/1990 B16QTH1
Trung tâm Điều hành Du lịch-CTCP 

Du lịch ĐN
ThS. Nguyễn Đăng Tuyền 0903521886 3.27 0905610600

90 1.62E+08 Nguyễn Thị Hoài Phương 13/06/1979 B16QTH1
Văn phòng KVMT-Hãng hàng không 

Quốc gia VN
ThS. Nguyễn Đăng Tuyền 0903521886 2.81 0935646788

91 1.52E+08 Đỗ Thị Thanh Mai 30/08/1987 B15QTH1
CN CTCP ô tô Trường Hải tại Đà 

Nẵng
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 2.84 0947478378

92 1.62E+08 Nguyễn Thị Phương  Thảo 03/04/1990 B16QTH2
CN Viettel ĐN- Tập đoàn Viễn thông 

Quân đội
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 3.22

Nhóm 

trưởng
01223565815

93 1.62E+08 Hoàng Thị Mỹ Quyên 06/04/1986 B16QTH1 CTCP Cao su ĐN ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 3.03 0935089599

94 1.62E+08 Nguyễn Thị Thanh Bình 28/03/1987 B16QTH1
Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Đất 

Trung Việt
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 2.63 0936704518

95 1.62E+08 Trần Thị Kim Anh 15/02/1988 B16QTH2 Cty TNHH Đông Việt Hưng ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 3.54 0932599365



96 1.62E+08 Đỗ Ngọc Đan Thanh 27/05/1990 B16QTH2
Cty TNHH MTV QL&KT Hầm đường 

bộ Hải Vân
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 3.10 0905707155

97 1.62E+08 Văn Hoàng Phương 27/07/1986 B16QTH2 CTCP Đầu tư và Xây dựng 501 ThS. Phạm Thị Tâm 0995641328 3.43 0983746454

98 1.62E+08 Hồ Thị Thắm 24/11/1989 B16QTH2 CTCP Đầu tư và Xây dựng 501 ThS. Phạm Thị Tâm 0995641328 3.24 0973463856

99 1.62E+08 Hoàng Nguyễn Vũ 21/07/1988 B16QTH1 CTCP Đầu tư và Xây dựng 501 ThS. Phạm Thị Tâm 0995641328 3.10 0935807339

100 1.62E+08 Phạm Văn Luận 02/02/1984 B16QTH2 CTCP Sông Ba ThS. Phạm Thị Tâm 0995641328 3.41
Nhóm 

trưởng
0935668797

101 1.62E+08 Huỳnh Văn Sanh 01/08/1984 B16QTH1 CTCP Sông Ba ThS. Phạm Thị Tâm 0995641328 3.27 0987139884

102 1.62E+08 Vũ Thị Trang 23/02/1990 B16QTH2 CTCP Sông Hồng ĐN ThS. Phạm Thị Tâm 0995641328 3.13 01674624561

103 1.62E+08 Trịnh Thị Oanh 04/11/1989 B16QTH2 CTCP Vận tải Dầu khí VN FALCON ThS. Phạm Thị Thùy Miên 0935429005 3.16 01683248682

104 1.62E+08 Thái Văn Đức 12/04/1989 B16QTH1 CTCP Xây dựng Công trình 545 ThS. Phạm Thị Thùy Miên 0935429005 3.07 0973915918

105 1.62E+08 Đặng Quang Võ 04/10/1989 B16QTH1 CTCP Xây dựng Công trình 545 ThS. Phạm Thị Thùy Miên 0935429005 3.41
Nhóm 

trưởng
01689915437

106 1.62E+08 Hoàng Ái Linh 05/12/1989 B16QTH2
Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Phương Đông
ThS. Phạm Thị Thùy Miên 0935429005 3.38 0935479342

107 1.62E+08 Nguyễn Hữu Tuân 13/07/1990 B16QTH2
Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Phương Đông
ThS. Phạm Thị Thùy Miên 0935429005 2.83 01689594591

108 1.62E+08 Dương Thị Thu Thùy 08/03/1990 B16QTH1 CN Cty TNHH MTV Thy Phương ThS. Trần Minh Cường 0916855568 3.48 0935025838 GVTG

109 1.62E+08 Trương Đình Tân 30/03/1988 B16QTH1
CTCP Xây dựng và Thương mại Thiết 

bị điện Tuấn Nghĩa
ThS. Trần Minh Cường 0916855568 3.12 01684355006 GVTG

110 1.62E+08 Nguyễn Hữu Hùng 01/01/1984 B16QTH1
CTCP Xây dựng và Thương mại Thiết 

bị điện Tuấn Nghĩa
ThS. Trần Minh Cường 0916855568 3.10

Nhóm 

trưởng
0932440665 GVTG

111 1.62E+08 Trần Phương Thảo 21/02/1988 B16QTH2 Cty Cơ khí ô tô và Thiết bi điện ĐN ThS. Trần Minh Cường 0916855568 3.52 0934960667 GVTG

112 1.62E+08 Nguyễn Thị Quỳnh  Ngân 30/01/1986 B16QTH2
CTCP Chứng khoán Dầu khí-Chi 

nhánh ĐN
ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 3.28

Nhóm 

trưởng
0905528825

113 1.62E+08 Trương Ngọc Quý 01/09/1985 B16QTH2
CTCP Tư vấn Xây dựng và KD Bất 

động sản COSEVCO
ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 2.85 0905427877

114 1.62E+08 Trần Thu Hà 01/08/1990 B16QTH2
CTCP Tư vấn Xây dựng và KD Bất 

động sản COSEVCO
ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 3.66 0905290108

115 1.62E+08 Trần Thị Như Ngọc 15/03/1988 B16QTH2 Cty TNHH Groz- Beckert VN ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 2.51 0905310193

116 1.62E+08 Nguyễn Hữu An 03/05/1989 B16QTH2
Cty TNHH MTV Cà phê 734 - TCT cà 

phê VN
ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 3.20 0905657654

117 1.62E+08 Phan Nhã Quyên 28/12/1985 B16QTH2 Cty TNHH MTV Lữ hành VITOURS ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 2.75 0905894945

118 1.62E+08 Nguyễn Thanh Hùng 09/04/1989 B16QTH2 CTCP Xây dựng Trung Quảng ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên 0905424620 3.38
Nhóm 

trưởng
0935622007

119 1.62E+08 Bùi Thị Ánh Xuân 30/03/1990 B16QTH1
Cty TNHH Du lịch DV và TM Vĩnh 

Hưng
ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên 0905424620 3.32 0935006670

120 1.62E+08 Đoàn Ngọc Hoàng Vỹ 16/04/1989 B16QTH2
Cty TNHH Kỹ thuật Biogas Công 

nghiệp Lêga
ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên 0905424620 3.43 0905011639



121 1.62E+08 Đỗ Thi Minh Trang 10/11/1987 B16QTH2 Cty TNHH May mặc Ba Sao ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên 0905424620 3.55 01668440314

122 1.62E+08 Phương Lang Chi 28/12/1990 B16QTH2
Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

P.U F.O.N.G
ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên 0905424620 3.21 01688337212

123 1.62E+08 Lương Quốc Thịnh 05/08/1985 B16QTH2 CTCP Vinaconex 25 TS. Nguyễn Hiệp 0905645539 3.47
Nhóm 

trưởng
0948777343 GVTG

124 1.62E+08 Hồ Thị Thùy 18/12/1990 B16QTH2 CTCP Vinaconex 25 TS. Nguyễn Hiệp 0905645539 3.35 0905849868 GVTG

125 1.62E+08 Dương Chí Hiếu 18/11/1984 B16QTH2 CTCP Vinaconex 25 TS. Nguyễn Hiệp 0905645539 3.59 0982181184 GVTG

126 1.62E+08 Phạm Tiên Hằng 02/12/1989 B16QTH1
Cty TNHH Sân gôn VINACAPITAL 

Đà Nẵng
TS. Nguyễn Hiệp 0905645539 3.41 0935041641 GVTG

127 1.62E+08 Bùi Thị Thúy 25/03/1985 B16QTH2
CTCP Đầu tư Công nghệ Môi trường 

DETECH ENVIR
TS. Trần Thị Bích Hạnh 0905136105 3.61 0935883141 GVTG

128 1.62E+08 Phan Tiến Duy 17/05/1986 B16QTH2
CTCP Đầu tư Công nghệ Môi trường 

DETECH ENVIR
TS. Trần Thị Bích Hạnh 0905136105 2.68

Nhóm 

trưởng
0915848850 GVTG

129 1.62E+08 Đào Ngọc Thu Lan 12/11/1986 B16QTH2 CTCP Đầu tư Phát triển nhà ĐN TS. Trần Thị Bích Hạnh 0905136105 3.12 0936136331 GVTG

130 1.62E+08 Trần Thị Thu Nguyệt 19/07/1986 B16QTH2 CTCP Đầu tư Phát triển nhà ĐN TS. Trần Thị Bích Hạnh 0905136105 3.37 0905949045 GVTG

131 1.62E+08 Phạm Thị Lệ Diễm 15/07/1989 B16QTH2 Cty TNHH Thái Đông Hưng TS. Trần Thị Bích Hạnh 0905136105 3.19 01227479069 GVTG

132 1.62E+08 Phan Thị Linh Tâm 20/10/1990 B16QTH2 Cty TNHH Thiên Ân Ngọc TS. Trần Thị Bích Hạnh 0905136105 3.55 01266726808 GVTG

133 1.62E+08 Hoàng Minh Đức 14/03/1982 B16QTH2
CN CTCP Dịch vụ Cà phê Cao 

Nguyên tại ĐN
TS. Trương Văn Sinh 0914242222 2.70 0905037958 GVTG

134 1.62E+08 Hoàng Thị Bích Thương 05/12/1989 B16QTH1 CN CTCP Nam Việt Úc tại ĐN TS. Trương Văn Sinh 0914242222 3.33 0979480420 GVTG

135 1.62E+08 Đoàn Thị Ngọc Loan 08/04/1990 B16QTH1
CN Nhựa đường ĐN-Cty TNHH MTV 

Nhựa đường Petrolimex
TS. Trương Văn Sinh 0914242222 3.44

Nhóm 

trưởng
01202764084 GVTG

136 1.62E+08 Huỳnh Lê Bảo Châu 02/10/1990 B16QTH1
CN Nhựa đường ĐN-Cty TNHH MTV 

Nhựa đường Petrolimex
TS. Trương Văn Sinh 0914242222 3.40 01202766708 GVTG

137 1.62E+08 Phùng Bảo Ngọc 29/01/1990 B16QTH1
CN Nhựa đường ĐN-Cty TNHH MTV 

Nhựa đường Petrolimex
TS. Trương Văn Sinh 0914242222 3.65 01215570345 GVTG

138 1.62E+08 Ngô Tấn Như Phúc 17/03/1989 B16QTH2 CTCP Bắc Âu TS. Trương Văn Sinh 0914242222 2.77 0935535035 GVTG

139 1.62E+08 Huỳnh Thị Lâm 17/09/1989 B16QTH2 CN CTCP Cà phê Mê Trang TS. Võ Thanh Hải 0935898898 3.51 0933299908

140 1.62E+08 Kiều Nguyễn Hoài Linh 26/07/1990 B16QTH1
CN CTCP Công nghệ gốm sứ 

TAICERA tại TP ĐN
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 3.29 01225453959

141 1.62E+08 Hoàng Thị Ngà 10/05/1990 B16QTH2
CN Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ 

Cathay-VN tại ĐN
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 3.28 0909474525

142 1.62E+08 Lê Thị Nữ Trâm 17/06/1988 B16QTH2
CN Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ 

Cathay-VN tại ĐN
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 3.41 01234270441

143 1.62E+08 Huỳnh Thanh Thanh 22/12/1989 B16QTH2
CN Cty TNHH MTV EDUVIET Du 

học toàn Cầu tại ĐN
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 3.52

Nhóm 

trưởng
0906102251

144 1.62E+08 Trần Thị Dung 24/03/1988 B16QTH2
CN Cty TNHH Yang Minh VN tại TP 

ĐN
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 3.34 0989696484

145 1.62E+08 Lê Tiến Thịnh 25/04/1986 B16QTH2
CN Ngân hàng Liên doanh VID 

PUBLIC tại ĐN
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 3.45 0988374165



146 1.62E+08 Đậu Thị Tú Vân 26/06/1990 B16QTH2 CTCP Hoàng Tống TS. Võ Thanh Hải 0935898898 3.45 01202764069

147 1.62E+08 Trương Đình Vũ 23/06/1989 B16QTH1 CTCP LILAMA TS. Võ Thanh Hải 0935898898 3.64 01686060357

148 1.62E+08 Ngô Lê Khánh Linh 15/04/1989 B16QTH1 CTCP Phước Thịnh TS. Võ Thanh Hải 0935898898 3.30 0945293975

149 1.62E+08 Bùi Thị Kim Hằng 24/06/1985 B16QTH1 2.90 Hoãn


